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1 NLCBCN Mác - Lê nin 1 Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
2 NLCBCN Mác - Lê nin 2 Chung LT 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
3 ĐLCM của đảng cộng sản Việt Nam Chung LT 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh Chung LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
5 Ngoại ngữ 1 Chung LT 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
6 Ngoại ngữ 2 Chung LT 45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
7 Tâm lý học đại cương Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
8 Giáo dục học đại cương Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
9 Thống kê toán học Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2

10 Phương pháp nghiên cứu khoa học Chung LT 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
11 Quản lý hành chính nhà nước Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
12 Pháp luật đại cương Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
13 Tâm lý học Thể dục thể thao Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
14 Giáo dục học Thể dục thể thao Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
15 Sinh lý Thể dục thể thao 1 Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
16 Sinh lý Thể dục thể thao 2 Chung LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
17 Giải phẫu Thể dục thể thao Chung LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
18 LL&PP Giáo dục thể chất 1 GYQ LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
19 LL&PP Giáo dục thể chất 2 GYQ LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
20 Thể dục thể thao trường học G LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
21 Quản lý Thể dục thể thao quần chúng G LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
22 Đo lường Thể thao Chung LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
23 Xã hội học Thể dục thể thao GHY LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
24 Giao tiếp sư phạm G LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
25 Y học Thể dục thể thao Chung LT 45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
26 Vệ sinh Thể dục thể thao Chung LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
27 Kinh tế học Thể dục thể thao GH LT 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
28 LL&PP Thể dục thể thao GYQ LT 45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
29 Y sinh học Thể dục thể thao (HPTT) GHQ LT 45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
30 LL&PP HLTT 1 H LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
31 LL&PP HLTT 2 H LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
32 Quản lý thể thao thành tích cao H LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
33 Hồi phục Thể thao H LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
34 ĐL TDTT của ĐCS Việt Nam H LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
35 LL&PP giáo dục thể chất H LT 30 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T2 T1 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2 4 4 4 4 4 4 4 2 T2 T1 T2
36 LL&PP TT thành tích cao (HPTT) H LT 45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 T2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2 T2
37 Xoa bóp Thể thao Y LT 60 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
38 Bệnh học Ngoại khoa Y LT 60 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

* Các khoa viết phiếu và cho sinh viên nộp tiền học đợt 1, 2 và gửi danh sách tổng hợp 
về phòng Đào tạo, QLKH&HTQT chậm nhất trước 16h00 thứ 5 ngày 28/4/2022 

* Các đợt 3,4 cho sinh viên đăng ký và nộp danh sách tổng hợp 
về Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT trước 1 tuần tính đến thời điểm môn học bắt đầu
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